
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4890/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Thanh Hóa, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình, 

Nam Định, Lâm Đồng. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 119 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 12/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh (địa 

chỉ: xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Discovery Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4890/SYT-NVY ngày 12/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị 

xã 

Tỉnh/TP 

1 Hồ Sỹ Quyết Nam 1993 C1255807 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Phúc Thành Yên thành Nghệ An 

2 Bùi Thị Hiền Nữ 1997 C2522708 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Viên Thành Yên Thành Nghệ An 

3 Phạm Đăng Khôi Nam 2020 N2196496 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Viên Thành Yên Thành Nghệ An 

4 Phan Văn Tân Nam 1990 C3598010 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hoa Thành Yên Thành Nghệ An 

5 Nguyễn Việt Hoàng Nam 1992 C4330929 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hậu Thành Yên Thành Nghệ An 

6 Nguyễn Văn Thạch Nam 1993 B9705697 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Tây Thành Yên Thành Nghệ An 

7 Phạm Văn Toàn Nam 1991 B8995673 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Phúc Thành Yên Thành  Nghệ An 

8 Thái Thị Thùy Nữ 1998 C2921467 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Kim Thành Yên Thành Nghệ An 

9 Phạm Đức Trường Nam 1996 C3372505 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Đức TP Vinh Nghệ An 

10 Nguyễn Truường Vũ Nam 1995 C4544225 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Bến Thủy TP Vinh Nghệ An 

11 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 1999 C5104583 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Lê Lợi TP Vinh Nghệ An 

12 Võ Bảo Ân Nam 1991 C4487777 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hưng Bình TP Vinh Nghệ An 

13 Lê Thị Minh Thúy Nữ 1985 C2929021 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hưng Bình TP Vinh Nghệ An 

14 Trần Thị Thu Hiền Nữ 1998 C2776428 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Trung Đô TP Vinh Nghệ An 

15 Son Ngọc Viêt Nam 1992 C4341653 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hưng Lộc TP Vinh Nghệ An 

16 Trần Thị Quỳnh Trang Nữ 1992 C4332752 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hưng Phúc TP Vinh Nghệ An 

17 Hoàng Thị Vân Nữ 1995 C4234537 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Đức TP Vinh Nghệ An 

18 Nguyễn Văn Đức Nam 1992 C2954363 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An 

19 Nguyễn Thị Gấm Nữ 1995 C4159218 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Bến Thủy TP Vinh Nghệ An 



20 Nguyễn Thị Ly Nữ 1997 C7589289 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thu Thủy Cửa Lò Nghệ An 

21 Đặng Ngọc Khánh Nam 1995 B9610589 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Nghi Hương Cửa Lò Nghệ An 

22 Lê Văn Trung Nam 2000 C0843524 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

23 Trương Thị Quỳnh Nữ 1988 C4330915 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An 

24 Phan Hồng Phong Nam 1990 C3321096 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An 

25 Chế Thị Hà Nữ 1997 C4069492 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Châu Đình Quỳ Hợp Nghệ An 

26 Nguyễn Văn Thông Nam 1988 C4824155 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Đồng Hợp Quỳ Hợp Nghệ An 

27 Dương Thị Trang Nữ 1999 C5111482 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Tam Hợp Quỳ Hợp Nghệ An 

28 Lê Thị Thu Nữ 1988 B9708602 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thọ Sơn Anh Sơn Nghệ An 

29 Bùi Thị Dung Nữ 1985 C5252771 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thọ Sơn Anh Sơn Nghệ An 

30 Nguyễn Thị Yến Nữ 1998 C2124937 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Cẩm Sơn Anh Sơn Nghệ An 

31 Đặng Đức Chiến Nam 1991 C5576015 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Mai Thanh Chương Nghệ An 

32 Nguyễn Bùi Vượng Nam 1993 B6649031 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Cát Văn Thanh Chương Nghệ An 

33 Lương Thị Bích Hải Nữ 1994 C5968962 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hạnh Lâm Thanh Chương Nghệ An 

34 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Nữ 1992 C0150846 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Mai Thanh Chương Nghệ An 

35 Bùi Văn Biết Nam 1988 C0363897 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Mai Thanh Chương Nghệ An 

36 Nguyễn Văn Sáng Nam 1989 C5688485 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Lĩnh Thanh Chương Nghệ An 

37 Nguyễn Văn Tiến Nam 1991 C4748139 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Liên Thanh Chương Nghệ An 

38 Nguyễn Quang Tiến Nam 1997 C3317019 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thanh Mỹ Thanh Chương Nghệ An 

39 Bùi Thế Đàn Nam 1990 C0622329 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Giang Sơn Tây Đô Lương Nghệ An 

40 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 1995 B9930003 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thái Sơn Đô Lương Nghệ An 

41 Hoàng Đình Vinh Nam 1994 C4551581 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Thái Sơn Đô Lương Nghệ An 

42 Bùi Thị Phượng Nữ 1994 C3991250 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Yên Sơn Đô Lương Nghệ An 

43 Vương Đình Cương Nam 1989 C7116039 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Yên Sơn Đô Lương Nghệ An 

44 Nguyễn Thị Thảo Nữ 1999 C3797745 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Đại Sơn Đô Lương Nghệ An 



45 Phan Văn Tuấn Nam 1993 C5770981 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hòa Sơn Đô Lương Nghệ An 

46 Trương Thị Thanh Vinh Nữ 1996 C4110187 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An 

47 Hoàng Nhật Nam Nam 2021 N2352989 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An 

48 Hoàng Thị Ngọc Giang Nữ 1995 C2521638 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Khánh Hợp Nghi Lộc Nghệ An 

49 Hoàng Đình Chinh Nam 1991 C4319178 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Nghi Lâm Nghi Lộc Nghệ An 

50 Nguyễn Thị Vân Nữ 1996 C1544109 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Thịnh Nghi Lộc Nghệ An 

51 Nguyễn Thị Thương Nữ 1991 C2902157 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An 

52 Nguyễn Thị Thùy Nữ 1993 N1836643 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Thái Nghi Lộc Nghệ An 

53 Trần Hoàng Hùng Nam 1994 C0127102 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Xá Nghi Lộc Nghệ An 

54 Phan Trọng Đại Nam 1993 C4327961 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghi Công Bắc Nghi Lộc Nghệ An 

55 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 2000 C6378849 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nam Thái Nam Đàn Nghệ An 

56 Mai Thị Tâm Nữ 1994 C2310775 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nam Đàn Nam Đàn Nghệ An 

57 Nguyễn Đình Ánh Nam 1989 B9698690 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Sa Nam Nam Đàn Nghệ An 

58 Bùi Đình Bắc Nam 1993 C4278871 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Hồng Long Nam Đàn  Nghệ An 

59 Lê Văn Đức Nam 1993 C4709587 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nam Anh Nam Đàn Nghệ An 

60 Nguyễn Khắc Phụng Nam 1999 C4756728 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An 

61 Nguyễn Văn Mạnh Nam 1991 C4235380 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nam Trung Nam Đàn Nghệ An 

62 Hồ Văn Lương Nam 1990 N2333830 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghĩa Hồng Nghĩa Đàn Nghệ An 

63 Hoàng Ngọc Sơn Nam 1989 C3988469 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghĩa Long Nghĩa Đàn Nghệ An 

64 Nguyễn Công Chiến Nam 1992 C4674175 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghĩa Hội  Nghĩa Đàn Nghệ An 

65 Nguyễn Tất Lộc Nam 1994 C0628371 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Tân Phú Tân Kỳ Nghệ An 

66 Trần Bá Chính Nam 1994 C2617765 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An 

67 Võ Duy Đức Nam 1997 C3995879 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghĩa Bình Tân Kỳ Nghệ An 

68 Hoàng Văn Nam Nam 1993 B8894772 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Nghĩa Hành Tân Kỳ Nghệ An 

69 Đinh Tiến Hùng Nam 1979 N1942225 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Tiên Kỳ Tân Kỳ Nghệ An 



70 Ngô Thị Quyên Nữ 1995 C0738286 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Long Xá Hưng Nguyên Nghệ An 

71 Nguyễn Đình Dương Nam 1996 C2221425 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Hưng Yên Bắc Hưng Nguyên Nghệ An 

72 Nguyễn Văn Đông Nam 1991 B9265545 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Tường Sơn Anh Sơn Nghệ An 

73 Dương Thị Quyên Nữ 1993 C0954677 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Bình Sơn Anh Sơn Nghệ An 

74 Trương Sắc Nam 1993 B8283074 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

12h00 ngày 

12/12/2021 
Quỳnh Nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An 

75 Trần Văn Nam Nam 1999 C5108773 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Châu Thắng Quỳ Châu Nghệ An 

76 Tăng Ngọc Vân Nam 1991 C1540935 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Diễn Nguyên Diễn châu Nghệ An 

77 Trần Trung Quyên Nam 1995 C5425942 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Quỳnh Dị Hoàng Mai Nghệ An 

78 Phan Sỹ Quang Nam 1996 C4222442 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Quang Phong Thái Hòa Nghệ An 

79 Phạm Đức Minh Nam 1986 C5674661 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

12h00 ngày 
12/12/2021 

Bình Phú Bình Chuẩn Nghệ An 

80 Nguyễn Viết Nam Nam 1988 C3985844 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Quảng Yên Quảng Xương Thanh Hóa 

81 Trần Văn Vui Nam 1992 N2435883 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Quảng Nhơn Quảng Xương Thanh Hóa 

82 Hà Thị Diệp Nữ 1989 C4159389 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa 

83 Hoàng Giang Nam Nam 1994 C3671459 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Cẩm Tân Cẩm Thủy Thanh Hóa 

84 Lê Công Lực Nam 1993 C1025420 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hoằng Thanh Hoằng Hóa Thanh Hóa 

85 Lê Văn Thế Nam 1993 C4767454 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hoằng Châu Hoằng Hoá Thanh Hóa 

86 Trần Văn Hoàng Nam 1995 C3799994 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Xuân Du Như Thanh Thanh Hóa 

87 Trương Huy Hoàng Nam 1994 C3325593 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hoằng Phụ Hoằng Hóa Thanh Hóa 

88 Lê Văn Dũng Nam 1994 B9303425 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Đông Ninh  Đông Sơn Thanh Hóa 

89 Hoàng Văn Nam Nam 1990 C0492035 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Định Hòa Yên Định Thanh Hóa 

90 Nguyễn Xuân Tùng Nam 1985 C2996862 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Thái Yên Yên Định Thanh Hóa 

91 Trịnh Quốc Trường Nam 1990 B7678582 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Yên Binh Yên Định Thanh Hóa 

92 Lê Thị Viên Nữ 1985 C3026436 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Thiệu Lý Thiệu Hoa Thanh Hóa 

93 Lê Thị Quý Nữ 1960 C9531624 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Tân Phong Tân Phong Thanh Hóa 

94 Võ Hoàng Tuấn Vũ Nam 1991 C6936282 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 



95 Trương Thị Yến Nữ 1993 C6366386 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

96 Mai Văn Khánh Nam 1997 N1964064 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe riêng 

10h00 ngày 

12/12/2021 

13h00 ngày 

12/12/2021 
Hải Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

97 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 1996 B9428123 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Phú Hải Đồng Hới Quảng Bình 

98 Trần Anh Tuấn Nam 1988 C0263498 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Phùng Hưng Đồng Hới Quảng Bình 

99 Trương Thị Lan Hồng Nữ 1999 C4420750 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Quảng Thọ Ba Đồn Quảng Bình 

100 Trần Ngọc Hiếu Nam 1991 C5202760 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Quảng Sơn Ba Đồn Quảng Bình 

101 Nguyễn Văn Hoàng Nam 1992 C0007667 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

13h00 ngày 
12/12/2021 

Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình 

102 Lê Tuấn Sĩ Nam 1995 C5041450 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

14h00 ngày 
12/12/2021 

Vĩnh Giang Vĩnh Linh Quảng Trị 

103 Mai Quang Cảnh Nam 1983 N2334364 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

14h00 ngày 
12/12/2021 

Gio Bình Gio Linh Quảng Trị 

104 Lương Văn Thuận Nam 1999 C4915340 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

14h00 ngày 
12/12/2021 

Cửa Việt Gio Linh Quảng Trị 

105 Nguyễn Trần Minh Tú Nam 1998 C2968918 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Đức Giang Long Biên Hà Nội 

106 Trịnh Đình Tiến Nam 1998 N1474509 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Đức Giang Long Biên Hà Nội 

107 Trịnh Hoàng Lễ Nam 1993 C2021220 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Phường 7 Quận 8 TP Hồ Chí Minh 

108 Trương Quốc Thái Nam 1994 C2335874 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Lập Thượng Củ Chi TP Hồ Chí Minh 

109 Phan Thị Hà Nữ 1995 C3061543 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Long Bình Biên Hòa Đồng Nai 

110 Lê Duy Đạo Nam 1995 C4369597 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Tân Mai Biên Hòa Đồng Nai 

111 Vũ Hoài Nam Nam 1995 C4369624 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Bàu Hàm II Thống Nhất Đồng Nai 

112 Nguyễn Thị Huyền Hoa Nữ 1998 C2061465 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Phú Bình Tân Phú Đồng Nai 

113 Lại Văn Công Nam 1997 C3842161 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Tân Thanh Lạng Giang Bắc Giang 

114 Tạ Hồng Phong Nam 1987 B7000325 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Máy bay 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Trí Yên Yên Dũng Bắc Giang 

115 Nguyễn Thế Anh Nam 1993 C4278562 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Đức Lý Lý Nhân Hà Nam 

116 Hoàng Văn Đỉnh Nam 1985 C4774896 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương 

117 Vũ Quốc Toàn Nam 1992 C4353329 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Gia Xuân Gia Viễn Ninh Bình 

118 Nguyễn Thành Luân Nam 1986 B7561997 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Xuân Thủy Xuân Trường Nam Định 

119 Trần Đức Hùng Nam 1997 C5408893 Không 05/12 12/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe riêng 
10h00 ngày 
12/12/2021 

18h00 ngày 
12/12/2021 

Phúc Thọ Lâm Hà Lâm Đồng 
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